
Số thẻ BHYT 

Sở Y tế phân bổ

 Số thẻ BHYT 

Bảo hiểm xã hội 

phân bổ 

              205.400 

1 Bệnh viện C Đà Nẵng 27.906                 26.741                 30.000 

2 Bệnh viện Đà Nẵng 33.511                 32.605                 35.800 

3 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam 22.000                 21.437                 24.000 

4 Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 19.000                 17.732                 20.000 

5 Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam 12.000                 12.494                 14.000 

6 Bệnh viện 199 14.908                 22.382                 22.400 

7 Bệnh viện Quân Y 17, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5 25.000                 32.515                 32.500 

8 Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng 23.000                 23.798                 26.700 

           1.986.695 

1 Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu 162.454               156.821               175.600 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   2.091 2.050

Trạm Y tế phường Hải Châu                   1.356                   1.300 

Trạm Y tế phường Hoà Cường                      735                      750 

2 Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê 138.000               152.860               165.000 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                      704                      700 

Trạm Y tế phường Thanh Khê                      151                      150 

Trạm Y tế phường An Khê                      553                      550 

3 Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà 143.500               131.410               146.000 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                        79 300

Trạm y tế phường An Hải                        49                      150 

Trạm Y tế phường Sơn Trà                        30                      150 

4 Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu 137.000               157.394               175.000 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   4.037 4.100

Trạm Y tế phường Hòa Khánh                      949                   1.000 

Trạm Y tế phường Liên Chiểu                   1.725                   1.700 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG THẺ BHYT ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU THEO TỪNG CƠ SỞ KCB

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2026

(kèm theo Công văn số: 5312/SYT-NVY ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)

Năm 2025  Số lượng thẻ 

BHYT Sở Y tế 

phân bổ năm 

2026 

Ghi chúSTT Cơ sở khám chữa bệnh

II. TRUNG TÂM Y TẾ, BỆNH VIỆN TRƯỚC ĐÂY LÀ TUYẾN HUYỆN VÀ TRẠM Y TẾ

I. BỆNH VIỆN TRƯỚC ĐÂY LÀ TUYẾN TỈNH, TUYẾN TRUNG ƯƠNG
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Trạm Y tế phường Hải Vân                   1.363                   1.400 

5 Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn 60.000                 52.761                 59.100 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                      248                      250 

Trạm Y tế phường Ngũ Hành Sơn                      248                      250 

6 Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ 110.000               101.060               110.000 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   2.318                   2.500 

Trạm Y tế phường Cẩm Lệ                      314                      500 

Trạm Y tế phường Hoà Xuân                   2.004                   2.000 

7 Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang 74.000                 36.213                 40.600 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 11.939                 11.900 

Trạm y tế xã Hòa Vang                   3.329                   3.300 

Trạm y tế xã Bà Nà                   3.093                   3.100 

Trạm y tế Xã Hòa Tiến                   5.517                   5.500 

8 Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu 45.000                 24.327                 27.300 

9 Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên 97.500                 48.790                 54.600 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 46.849                 46.850 

Trạm Y tế xã Thu Bồn                 23.864                 23.850 

Trạm Y tế xã Duy Xuyên                   1.819                   1.800 

Trạm Y tế xã Nam Phước                   4.805                   4.800 

Trạm Y tế xã Duy Nghĩa                 16.361                 16.400 

10 Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn 27.000                   4.096                   4.600 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 19.558                 19.600 

Trạm Y tế xã Khâm Đức                   4.360                   4.360 

Trạm Y tế Phước Hiệp                   4.115                   4.200 

Trạm Y tế Phước Năng                   6.319                   6.300 

Trạm Y tế Phước Thành                   4.027                   4.000 

Trạm Y tế Phước Chánh                      737                      740 

11 Trung tâm Y tế khu vực Hiệp Đức 34.500                 26.574                 27.830 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   7.017                   7.020 

Trạm Y tế xã Hiệp Đức                      527                      520 

Trạm Y tế xã Việt An                      242                      250 

Trạm Y tế xã Phước Trà                   6.248                   6.250 
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12 Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My 33.500                   2.173                   2.450 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 30.611                 30.510 

Trạm Y tế xã Trà Linh                   6.726                   6.700 

Trạm Y tế xã Trà Tập                   7.973                   7.950 

Trạm Y tế xã Nam Trà My                   5.635                   5.600 

Trạm Y tế xã Trà Vân                   5.117                   5.100 

Trạm Y tế xã Trà Leng                   5.160                   5.160 

13 Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ 41.100                 35.681                 39.950 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                      137                      600 

Trạm Y tế phường Bàn Thạch                        63                      150 

Trạm Y tế phường Tam Kỳ                        36                      150 

Trạm Y tế phường Hương Trà                        24                      150 

Trạm Y tế phường Quảng Phú                        14                      150 

14 Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn 50.000                 27.110                 30.350 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 22.249                 22.240 

Trạm Y tế xã Xuân Phú                   4.865                   4.850 

Trạm Y tế xã Quế Sơn Trung                   7.913                   7.920 

Trạm Y tế xã Quế Sơn                   9.471                   9.470 

15 Trung tâm Y tế khu vực Hội An 71.000                 67.748                 72.100 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                      838                      950 

Trạm Y tế Phường Hội An                      125                      200 

Trạm Y tế Phường Hội An tây                      285                      300 

Trạm Y tế Phường Hội An Đông                      428                      450 

16 Trung tâm y tế khu vực Nông Sơn 22.600                   9.336                 10.500 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 11.594                 11.600 

Trạm Y tế xã Nông Sơn                   5.567                   5.550 

Trạm Y tế xã Quế Phước                   6.027                   6.050 

17 Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang 26.200                   5.203                   5.800 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 20.566                 20.600 

Trạm Y tế xã Sông Vàng                   5.222                   5.250 

Trạm Y tế xã Sông Kôn                   7.795                   7.800 

Trạm Y tế xã Đông Giang                   3.445                   3.450 
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Trạm Y tế xã Bến Hiên                   4.104                   4.100 

18 Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My 42.500                   9.637                 10.800 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 29.237 29.200               

Trạm Y tế xã Trà My                   8.167                   8.200 

Trạm Y tế xã Trà Giáp                   2.032                   2.000 

Trạm Y tế xã Trà Tân                   5.633                   5.600 

Trạm Y tế xã Trà Đốc                   8.767                   8.750 

Trạm Y tế xã Trà Liên                   4.638                   4.650 

19 Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình 130.000                 99.366               105.400 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 28.154                 28.150 

Trạm Y tế xã Thăng An                   4.466                   4.450 

Trạm Y tế xã Thăng Trường                   6.871                   6.850 

Trạm Y tế xã Đồng Dương                   3.438                   3.450 

Trạm Y tế xã Thăng Phú                   2.058                   2.100 

Trạm Y tế xã Thăng Điền                   6.312                   6.300 

Trạm Y tế xã Thăng Bình                   5.009                   5.000 

20 Trung tâm Y tế khu vực Phú Ninh 27.500                 23.838                 26.700 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   1.274                   1.750 

Trạm Y tế xã Tây Hồ                        78                      400 

Trạm Y tế xã Phú Ninh                   1.063                   1.050 

Trạm Y tế xã Chiên Đàn                      133                      300 

21 Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang 20.000                   2.584                   2.900 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 17.616                 17.600 

Trạm Y tế Quân Dân y xã Hùng Sơn                   6.395                   6.400 

Trạm Y tế xã Tây Giang                   6.322                   6.300 

Trạm Y tế xã Avương                   4.899                   4.900 

22 Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước 54.500                 44.836                 50.000 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                   8.964                   7.900 

Trạm Y tế xã Tiên Phước                   1.365                   1.350 

Trạm Y tế xã Thạnh Bình                   2.828                   1.800 

Trạm Y tế xã Lãnh Ngọc                   2.848                   2.850 

Trạm Y tế xã Sơn Cẩm Hà                   1.923                   1.900 
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23 Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang 27.100                   8.646                   9.700 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 15.742                 15.950 

Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ                   1.000                   1.300 

Trạm Y tế xã Bến Giằng                   6.915                   6.900 

Trạm Y tế xã Nam Giang                   1.318                   1.300 

Trạm Y tế xã Đắc Pring                   2.631                   2.600 

Trạm Y tế xã La Dêê                   1.963                   1.950 

Trạm Y tế xã La Êê                   1.915                   1.900 

24 Trung tâm y tế khu vực Núi Thành 78.000                 31.901                 35.500 

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 42.982                 42.900 

Trạm Y tế xã Núi Thành                 13.335                 13.350 

Trạm Y tế xã Tam Mỹ                   3.085                   3.050 

Trạm Y tế xã Tam Xuân                   3.825                   3.800 

Trạm Y tế xã Tam Anh                   9.947                   9.900 

Trạm Y tế xã Đức Phú                   4.398                   4.400 

Trạm Y tế xã Tam Hải                   8.392                   8.400 

25 Trung tâm y tế khu vực Điện Bàn 167.200                 52.232                        -   Đã dừng khám BHYT

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)               112.496               170.500 

Trạm Y tế phường Điện Bàn                   7.912                 17.900 

Trạm Y tế phường Điện Bàn Đông                 27.086                 36.100 

Trạm Y tế xã  Điện Bàn Tây                 26.890                 36.900 

Trạm Y tế phường Điện Bàn Bắc                 16.045                 25.050 

Trạm Y tế phường An Thắng                 18.702                 28.700 

Trạm Y tế xã Gò Nổi                 15.861                 25.850 

26 Trung tâm y tế khu vực Đại Lộc 110.600                 16.968                        -   Đã dừng khám BHYT

Trạm y tế cấp xã, phường (Trạm và các điểm trạm)                 82.170               102.795 

Trạm Y tế xã Thượng Đức                   4.208                   6.700 

Trạm Y tế xã Hà Nha                 10.771                 14.200 

Trạm Y tế xã Đại Lộc                 32.692                 37.500 

Trạm Y tế xã Vu Gia                 17.057                 22.000 

Trạm Y tế xã Phú Thuận                 17.442                 22.395 

27 Cơ sở 2 BVĐK KV miền núi phía Bắc Quảng Nam 300                      261                      400 
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              323.680 

1 Bệnh viện đa khoa Gia Đình 28.125                 31.782                 31.800 

2 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 41.500                 42.881                 42.900 

3 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng 1.223                   2.982                   2.980 

4 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng 20.000                 24.106                 24.100 

5 Bệnh viện đa khoa Bình Dân 1.400                   1.098                   1.100 

6 Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa 17.100                 18.069                 18.050 

7
Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức thuộc Công ty CP Bệnh viện  Đa 

khoa Vĩnh Đức
43.500                 43.590                 43.600 

8 Bệnh viện đa khoa Minh Thiện 113.500               113.107               105.650 

9 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam 10.050                   9.979                 10.000 

10 Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương (BVĐK Sài Gòn Hội An) 22.200                 22.536                 22.550 

11
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ thuộc Công ty cổ phần 

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ
18.500                 17.552                 17.550 

12 Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương- Tiên Phước 850                      848                      900 

13
Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh thuộc Trường Đại 

học Phan Châu Trinh
0                      101                   2.500 

                74.600 

1 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng 40.000                 21.535                 24.000 

2 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 0                      549                      600 

3 Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam 47.500                 46.712                 50.000 

              135.900 

1 Phòng khám đa khoa khu vực Chà vàl                   2.968                   3.300 

2 Phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp                          1                      100 

3 Phòng khám đa khoa khu vực Trà Giáp                   3.723                   4.000 

4 Phòng khám đa khoa khu vực Phước Chánh                   3.090                   3.400 

5 Phòng khám đa khoa khu vực Việt An                      105                   2.500 

6 Phòng khám đa khoa khu vực vùng A                 10.036                        -   Đã dừng khám BHYT

7 Phòng khám đa khoa Quân Dân Y Axan                        -                        100 

8 Phòng khám đa khoa An Phước                   4.469                   5.000 

9 Phòng khám đa khoa Tâm Đức                   2.500 

10
Phòng khám đa khoa Đoàn Thung thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa bác sĩ Đoàn Thung
                  2.500 

11
Phòng khám đa khoa Tâm Tính Hiệp Đức thuộc Công ty 

TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Tính HĐ
                  2.500 

12
Phòng khám đa khoa Vạn Phúc thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Vạn Phúc Quảng Nam
                  2.500 

13 Phòng khám đa khoa Lộc Yên                   2.500 

V. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

III. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

IV. BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA
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14 Phòng Khám Đa Khoa Trọng Nhân                   2.500 

15 Phòng Khám Đa Khoa Toàn Mỹ                   2.500 

16
Phòng Khám đa Khoa Thiện Trí thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Minh Trí Medical
                  2.500 

17 Phòng khám Đa khoa Phước Đức                   2.500 

18
Phòng khám đa khoa Trí Tâm thuộc Công ty TNHH Y khoa Trí 

Tâm
                  2.500 

19
Phòng khám đa khoa Bình An Khu Công Nghiệp thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Bình An Khu Công Nghiệp
                  2.500 

20
Phòng khám đa khoa Đồng Nhân - Thuộc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn PKĐK Đồng Nhân
                  2.500 

21
Phòng khám đa khoa Phước An - Thuộc Công ty cổ phần 

phòng khám đa khoa Phước An
                  2.500 

22
Phòng khám đa khoa Nam Vy - Thuộc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn y tế Nam Vy
                  2.500 

23
Phòng khám đa khoa Dr Nho - Thuộc Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Dr Nho
                  2.500 

24
Phòng khám đa khoa Nhân Tâm - Thuộc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Nhân Tâm medic
                  2.500 

25
Phòng khám đa khoa Bình An - Thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Bình An
                  2.500 

26
Phòng khám đa khoa Mỹ Hoà - Thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện Mỹ Hoà
                  2.500 

27
Phòng khám đa khoa Bảo Vân - Thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Bảo Vân
                  2.500 

28
Phòng khám đa khoa Sống khỏe - Thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Sống khoẻ
                  2.500 

29
Phòng khám đa khoa An Hiền - Thuộc Công ty cổ phần bệnh 

viện đa khoa An Hiền
                  2.500 

30
Phòng khám đa khoa Mỹ Sơn - Thuộc Công ty TNHH phòng 

khám đa khoa Mỹ Sơn
                  2.500 

31 Phòng khám đa khoa Hồng Phúc                   2.500 

32
Phòng khám đa khoa An Thành - Thuộc Công ty TNHH 

Medical Clinic - Phòng khám đa khoa An Thành
                  2.500 

33
Phòng khám đa khoa Hồng Đức - Thuộc Công ty TNHH Hồng 

Đức Quảng Nam
                  2.500 

34 Bệnh xá số 2, Công an thành phố Đà Nẵng                   2.500 

35
Phòng khám đa khoa Trà My - Thuộc Công ty TNHH MTV An 

Phát - Phòng khám đa khoa Trà My
                  2.500 

36
Phòng khám đa khoa An Đức - Thuộc Công ty TNHH An Phát - 

 Phòng khám đa khoa An Đức
                  2.500 

37
Phòng khám Ourmed Tam Kỳ - Thuộc Công ty cổ phần đầu tư 

FQ Việt Nam
                  2.500 

38
Phòng khám đa khoa Thuận An - Thuộc Công ty TNHH An 

Bình - Phòng khám đa khoa Thuận An
                  2.500 

39
Trạm Y tế cơ quan - Thuộc Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa 

Thọ
                  2.500 

40
Phòng khám đa khoa Minh Trí - Thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Minh Trí Hội An
                  2.500 

41
Phòng khám đa khoa Tâm Tính Medic - Thuộc Công ty TNHH 

Tâm Tính Medic
                  2.500 

42
Phòng khám đa khoa Hữu Phước thuộc Công ty TNHH PKĐK 

Hữu Phước Medic Quảng Đà
                  2.500 

43
Phòng khám đa khoa Phú Thịnh - Thuộc công ty TNHH Y 

khoa Phú Thịnh
                  2.500 

44 Trung tâm Bác sỹ Gia đình Cẩm Lệ                   2.500 

45
Phòng khám đa khoa Huy Khoa thuộc Công ty TNHH Y Dược 

Huy Khoa
                  2.500 
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46

Phòng khám đa khoa Khang Cường - Thuộc Công ty TNHH 

MTV Nhà thuốc Gia Đình Xanh Trực thuộc - Phòng khám đa 

khoa Khang Cường

                  2.500 

47
Phòng khám đa khoa Minh Khang - Thuộc Công ty TNHH Y 

Khoa Minh Khang Quảng Nam
                  2.500 

48
Phòng Khám đa khoa Đức Trí - Thuộc Công ty TNHH Y khoa 

Đức Trí
                  2.500 

49
Phòng khám đa khoa Đồng Tâm Sài Gòn thuộc Công ty CP Y 

tế Đồng Tâm Sài Gòn
                  2.500 

50
Phòng khám đa khoa Ân Đức 1 – Thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Ân Đức 1 
                  2.500 

51
Phòng khám đa khoa Hoà Khánh – Thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Hoà Khánh
                  2.500 

52
Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng – Thuộc Công ty 

TNHH Bệnh viện Đa khoa Phúc Khang Đà Nẵng
                  2.500 

53
Phòng khám đa khoa Benkin – Thuộc Công ty TNHH Y tế 

Benkin
                  2.500 

54
Phòng khám đa khoa Thiện Phúc – Thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Thiện Phúc
                  2.500 

55
Phòng khám Đa khoa Hải Vân – Thuộc Công ty CP Bệnh viện 

Hải Vân
                  2.500 

2.726.275          TỔNG CỘNG
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